Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Tên chủ đầu tư: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long.
· Địa chỉ: Số 50 Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.
· Tên dự toán: Mua màn hình LED cho set phụ tại phim trường lầu 8-tòa nhà B.
· Tên gói thầu: Mua màn hình LED cho set phụ tại phim trường lầu 8-tòa nhà B.
· Địa điểm thực hiện: Số 50 Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.
· Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua màn hình LED, bộ điều khiển màn hình, hệ thống điện – tín hiệu, hoàn thiện khung màn hình, chi phí vận chuyển và nhân công lắp đặt.
· Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
· Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
· Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
· Loại hợp đồng: Trọn gói
· Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày
· Tùy chọn mua thêm: Không
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Hàng hóa phải hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan Chương I Chỉ dẫn nhà thầu và Mục E-CDNT 10.8 Chương II Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Tuyên bố đáp ứng kỹ thuật: Nhà thầu phải có Bảng tuyên bố đáp ứng chỉ tiêu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới
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	Ghi rõ Đáp ứng hoặc Không
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	....
	....
	.....
	
	
	
	

	
	Hàng hóa 2
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- Trong trường hợp tài liệu tham chiếu (Các tài liệu và tư liệu bổ trợ trong E-HSDT như Catalog, hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu…) để chứng minh sự đáp ứng các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu kèm trong E-HSDT có thông số kỹ thuật khác với thông số kỹ thuật được công bố rộng rãi trên địa chỉ tham chiếu có thể tải về từ website chính thức của nhà sản xuất, nhà thầu phải cung cấp văn bản xác nhận của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT (không chấp nhận xác nhận của đại lý hoặc tổ chức tương đương). 
- Đối với các mục có yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật, các thông số kỹ thuật nhà thầu chào không thể hiện trong tài liệu tham chiếu kèm theo E-HSDT thì phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc cung cấp các tài liệu giải trình.
- Trong quá trình chuẩn bị E-HSDT, trường hợp cần thiết, Nhà thầu có thể liên hệ Chủ đầu tư để khảo sát hiện trạng thực tế, thời gian khảo sát sau 02 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận được văn bản xin khảo sát của nhà thầu. Nhà thầu gửi trực tiếp văn bản đề nghị khảo sát đến địa chỉ: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long. Điện thoại: 02703 822 345.
1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Các tiêu chuẩn đối với hàng hóa cũng như những chú giải cho tên hàng hóa mà bên mời thầu yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây là yêu cầu tối thiểu và không bị giới hạn. Nhà thầu có thể chào thầu bằng các hàng hóa có model và tính năng kỹ thuật tương đương với yêu cầu hoặc tốt hơn. 
Các mô tả liên quan với thông số kỹ thuật của hàng hóa phải bao gồm tài liệu đi kèm. Các mô tả không có tài liệu sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ sai khác kỹ thuật nào so với yêu cầu thông số kỹ thuật đều phải được nêu rõ.
Số ghi trong cột “Hạng mục số” của bảng dưới đây tương ứng với STT trong Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa và Mẫu 01D. Các dịch vụ liên quan (webform trên Hệ thống).
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	MÀN LED CỐ ĐỊNH TRONG NHÀ
	- Kích thước hiển thị: 2880 x 6080mm 
- Độ phân giải màn hình: 2304 x 4864 pixel
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	Màn hình LED P1.2 cố định trong nhà
	Được lắp ghép từ các thiết bị sau:
Module LED P1.2 - 160 x 320mm:
- Chủng loại: Module dẻo 
- Khoảng cách điểm ảnh: 1.25mm 
- Cấu hình pixel: SMD 
- Cấu tạo điểm ảnh: 1R1G1B. 
- Mật độ điểm ảnh pixel/m2: 640.000 
- Kích thước module (mm): 160 x 320 
- Độ phân giải module (pixel): 128 x 256 
- Khối lượng module (kg): 0.21±0.05 
- Cường độ sáng: 500 cd/m2. 
- Công suất trung bình: 128 W/m2. 
- Công suất lớn nhất: 280 W/m2. 
- Nhiệt độ màu (K): 3000 ~38000
- Độ lệch màu trung tâm: 3% - Độ đồng nhất sáng: 97% 
- Độ tương phản: 8000:1 
- Tuổi thọ: 100.000 giờ 
- Tần số làm mới: 4800 Hz. 
- Tần số khung hình: 50&60 Hz. 
- Phước thức điều khiển: Quét 64S 
- Góc nhìn tối ưu: N160°/D140° 
- Đầu nối Type-C, tích hợp 2 trong 1 hệ thống nguồn và tín hiệu 
- Nhiệt độ làm việc: -10°C ÷ 40°C. 
- Độ ẩm làm việc: 10% ÷ 80%.
Bộ chuyển đổi nguồn - tín hiệu: 
- Đồng bộ với hãng sản xuất module LED 
- Truyển tải đồng thời nguồn điện và tín hiệu tới module LED 
- 8 cổng USB Type-C 
- Khả năng quản lý: 512 x 512 pixels 
- Điện áp đầu vào: 100V- 240V@50&60Hz 
- Tải đầu ra: 4.2 V/45A 
- Tiêu thụ điện năng định mức: 5.5W 
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	Bộ điều khiển màn hình
	Tương thích với màn hình mục 1.
- Inputs: HDMI 2.0*2, DP1.2*1, HDMI 1.3*4, 12G-SDI*1 
- Outputs: Ethernet*20 
- Cổng điều khiển: Ethernet*1, USB*1, RS232*1 
- Độ phân giải tối đa 13 triệu điểm ảnh 
- Rộng tối đa: 16384 điểm ảnh 
- Cao tối đa 8192 điểm ảnh 
- Độ trễ thấp: cùng chế độ ByPass, độ trễ của thiết bị có thể giảm xuống còn 0 khung hình. 
- Đồng bộ hóa đầu ra: Có thể sử dụng nguồn đầu vào nội bộ hoặc Genlock bên ngoài làm nguồn đồng bộ
- Quản lý EDID: Nhập và xuất tệp EDID 
- Hỗ trợ tối đa 256 cài đặt trước, tải cài đặt trước chỉ bằng một nút nhấn. Lưu, ghi đè và xóa cài đặt trước. Xem trước bố cục lớp được lưu trong cài đặt trước. 
- Hiển thị nhiều lớp: hỗ trợ 12 tài nguyên lớp * 2K×1K. 
- Kích thước, vị trí lớp, mức độ ưu tiên và tỷ leeh của lớp có thể điều chỉnh 
- Hỗ trợ 3D 
- Hỗ trợ phát lại qua USB
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	Hệ thống điện - Tín hiệu
	- Aptomat 1 pha, hộp điện, Định mức điện áp, dòng điện đảm bảo cung cấp đủ nguồn cho hệ thống màn hình LED,
- Dây mạng điều khiển Cat5e, dây điện nội bộ
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	Hoàn thiện khung màn hình
	- Khung giá đỡ kim loại chất lượng cao cong theo biên độ.
- Khung giá đỡ màn hình led bằng hợp kim nhôm/sắt tráng kẽm/inox, kích thước, khả năng chịu tải phù hợp hệ thống màn hình Led và theo yêu cầu của chủ đầu tư
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	Vận chuyể n, nhân công lắp đặt
	Thi công lắp đặt cho toàn bộ các hàng hóa trong gói thầu, gồm
- Hệ thống màn hình Led 
- Khung giá đỡ màn hình Led 
- Hệ thống điều khiển màn hình
- Hệ thống cấp điện từ nguồn điện đến màn hình led và hệ thống điều khiển, bao gồm vật tư 
- Kéo, đấu nối cáp tín hiệu từ hệ thống điều khiển đến màn hình Led
- Cung cấp toàn bộ vật tư phụ phục vụ việc lắp đặt
- Cài đặt, kết nối hệ thống màn hình led với Hệ thống điều khiển đến màn hình.
- Lập bản vẽ hoàn công sau khi lắp đặt 


 Lưu ý: 
- Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalog do Bên mời thầu quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalog khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu. 
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng. Khái niệm “tương đương” nghĩa là hàng hóa, vật tư, thiết bị do nhà thầu sử dụng phải tương đương về “đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ”…với các nhãn hiệu hàng hóa, vật tư được nêu trong E-HSMT này (theo Khoản 9 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP).
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Vận chuyển, lắp đặt
Nhà thầu phải thực hiện vận chuyển, lắp đặt thiết bị tại địa điểm theo yêu cầu của E-HSMT và của Chủ đầu tư. 
Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ về phương án lắp đặt, cài đặt cho toàn bộ hàng hóa chào thầu: Kế hoạch tổng thể, chi tiết (phù hợp tiến độ chung), quy trình và biện pháp tổ chức, vật liệu, cấu hình, kiểm thử, công nghệ sử dụng (nếu có), ... 
Công tác quản lý chất lượng lắp đặt, cài đặt có hệ thống, chặt chẽ, thống nhất phù hợp với quy trình quy phạm hiện hành.
Biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động: Nhà thầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy phạm an toàn lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo hiểm, an toàn lao động, an toàn trong phòng chống cháy nổ cho người và phương tiện theo các quy định hiện hành trong suốt thời gian cung cấp và lắp đặt, cài đặt thiết bị.
1.3.2. Vận hành chạy thử thiết bị
Thời gian vận hành chạy thử phải đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu chi tiết về tiến độ thực hiện gói thầu.
Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ đầu tư và nhu cầu sử dụng của người dùng thì cần bố trí thời gian vận hành phù hợp.
Sau khi vận hành sẽ có đánh giá chi tiết từng hạng mục, đối chiếu với các yêu cầu đặt ra để tiến hành hiệu chỉnh cho phù hợp.
1.3.3. Yêu cầu về hướng dẫn sử dụng
Sau khi vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Địa điểm đào tạo: Tại vị trí lắp đặt.
Số lượng học viên: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Thời gian đào tạo: Theo kế hoạch của nhà thầu và tiến độ thực hiện gói thầu; số ngày đào tạo theo kế hoạch của nhà thầu được chủ đầu tư thống nhất. 
1.3.4. Yêu cầu về bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật
Bảo hành là dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ phía Nhà thầu theo các yêu cầu sau đây:
* Thời gian bảo hành
Bảo hành thiết bị tối thiểu là 24 tháng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
* Chính sách bảo hành
- Các hàng hóa do Nhà thầu cung cấp đều được hưởng dịch vụ bảo hành miễn phí trong thời gian bảo hành. 
- Thời hạn thực hiện bảo hành được tính kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Hết thời hạn bảo hành, tùy theo nhu cầu mà hai bên có thể ký kết các biên bản thỏa thuận hoặc hợp đồng để thực hiện bảo trì thiết bị.
* Nội dung bảo hành
- Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Địa điểm thực hiện: Tại địa điểm lắp đặt thiết bị. 
- Nhà thầu cung cấp đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật 24/7, cam kết có hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến (online) hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại địa điểm lắp đặt trong thời gian 48 giờ kể từ khi nhận được phát sinh yêu cầu hỗ trợ từ người sử dụng. Đối với các hư hỏng; các lỗi không thể khắc phục và giải quyết tại chỗ: Nhà thầu phải có thông báo kế hoạch giải quyết/ sửa chữa cho chủ đầu tư, đồng thời có phương án/ thiết bị tương đương cho chủ đầu tư sử dụng trong thời gian giải quyết/ sửa chữa. Toàn bộ chi phí khắc phục, giải quyết, sửa chữa do Nhà thầu chi trả.  
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra, thử nghiệm được tiến hành khi bàn giao hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng, tư vấn giám sát giám sát (nếu có) và các đơn vị khác có liên quan .
- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tùy tình hình cụ thể bên mua sẽ đưa ra yêu cầu để bên cung cấp có trách nhiệm đáp ứng.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

